
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS HUỲNH VĂN NGHỆ

GVCN: HUỲNH THỊ THẢO QUYÊN - SĐT: 0372856810

1 Nguyễn Thảo Ngọc Anh x 06 09 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0333319343
2 Trần Quỳnh Anh x 15 09 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0903145253
3 Đinh Hoàng Ân 01 02 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0906333776
4 Nguyễn Gia Bảo 02 01 2010 Nghệ An TRƯỜNG TH LAM SƠN 0973508431
5 Trương Nguyên Cát 18 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0902896409
6 Nguyễn Vũ Kiều Diễm x 25 01 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0827417354
7 Hồng Khả Doanh x 06 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH VÕ THỊ SÁU 0944999239
8 Nguyễn Tiến Dũng 03 05 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0376921021
9 Ứng Mai Trường Giang 22 02 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0707476974
10 Đinh Thị Hảo x 28 01 2010   Nghệ An TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0927659348
11 Đỗ Nhật Hoàng 30 12 2009 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0938179995
12 Phạm Khánh Hoàng 05 05 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0977329712
13 Cầm Thanh Huy 29 03 2010 Thanh Hóa TRƯỜNG TH LAM SƠN 0986937273
14 Phạm Trung Khoa 16 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0934191321
15 Vũ Đinh Khánh Linh x 15 01 2010 Nam Định TRƯỜNG TH LAM SƠN 0978486242
16 Nguyễn Hoàng Long 21 07 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0971785158
17 Đinh Quốc Minh 26 09 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0984577397
18 Nguyễn Phúc Lê Minh Nam 20 05 2010 Thành phố Hồ Chí Minh 0919590608
19 Nguyễn Thanh Ngân x 26 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0938917424
20 Phạm Kim Ngân x 07 11 2010 Hà Nội TRƯỜNG TH LAM SƠN 0365112223
21 Đỗ Trọng Nghĩa 22 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0908878302
22 Trần Thị Minh Nguyệt x 04 10 2010   Hà Tĩnh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0375079637
23 Nguyễn Thị Bảo Nhi x 15 01 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0934970323
24 Huỳnh Anh Tấn Phát 27 01 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0909246959
25 Nguyễn Thiên Phúc 12 04 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0792112578
26 Nguyễn Đăng Quang 24 11 2010 Vĩnh Phúc TRƯỜNG TH LAM SƠN 0988770851
27 Mai Hoàng Trúc Quân x 21 06 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0373616437
28 Nguyễn Gia Tài 13 09 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0328390047
29 Lê Ngọc Minh Thư x 19 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0966928936
30 Phạm Anh Thư x 26 05 2010   Hưng Yên TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0338376333
31 Đặng Thủy Tiên x 23 08 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0936676896
32 Lê Trung Tín 13 04 2009 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0938869786
33 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm x 10 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0936157954
34 Lưu Ngọc Trân x 06 01 2010 Bạc Liêu TRƯỜNG TH LÊ THỊ HỒNG GẤM 0867866803
35 Lương Tuấn Trọng 02 11 2010 Vĩnh Long TRƯỜNG TH LAM SƠN 0911342974
36 Phạm Vũ Công Vương 08 09 2010 Hải Dương TRƯỜNG TH LAM SƠN 0973250846
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37 Nguyễn Ngọc Yến Vy x 08 01 2010   Trà Vinh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0901379284


